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BÁO CÁO

Thuyết minh cách tính mật độ chăn nuôi và các căn cứ để xây dựng 
quy định mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026 - 2030 
trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai

1. Thực trạng phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Tỉnh Gia Lai là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước (21.576,53 km²), với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển chăn nuôi như quỹ đất rộng, điều kiện khí hậu phù hợp, nguồn lao động dồi dào, mật độ chăn nuôi còn dư địa phát triển. Chăn nuôi được xác định là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành nông lâm thủy sản của tỉnh.

Năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh và biến động giá đầu vào, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường; sự phối hợp chặt chẽ của ngành nông nghiệp với các cơ quan, chính quyền địa phương trong công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; nhờ đó, chăn nuôi của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng chăn nuôi năm 2025 ước tăng 5%, đóng góp 32% trong cơ cấu ngành nông lâm thủy sản.
Phương thức chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần quy mô nhỏ lẻ, phát triển chăn nuôi trang trại, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện chủ động, hiệu quả; một số mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi, tiêu thụ được duy trì, mở rộng. Tổng đàn vật nuôi chủ lực của tỉnh năm 2025 ước đạt: Đàn bò 793.817 con, đàn lợn (không kể heo con chưa tách mẹ) ước đạt 1.681.101con, đàn gia cầm đạt 18.428 nghìn con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt: thịt trâu, bò 90.750 tấn, thịt lợn 315.603 tấn, thịt gia cầm 59.483 tấn. Chăn nuôi trang trại, công nghiệp chiếm 31,1% (trong đó: chăn nuôi lợn chiếm 56,07%). Tỷ lệ bò lai đạt trên 64%, tỷ lệ lợn lai chiếm trên 90% tổng đàn.

Toàn tỉnh hiện có 790 trang trại chăn nuôi bao gồm trang trại quy mô lớn, quy mô vừa và quy mô nhỏ
; có 56 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, an toàn dịch bệnh; 66 cơ sở chứng nhận an toàn thực phẩm và 05 chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi với 200 trang trại của các công ty như: CP Việt Nam, Japfa Comfeed, CJ Vina Agri, GreenFeed, Hồng Hà Bình Định. Trên địa bàn tỉnh hiện có 249 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, trong đó: 160 dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư; 89 dự án chăn nuôi đang xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện có 72 dự án chăn nuôi đã đi vào hoạt động, với số lượng 74.711 con bò, 664.989 con heo, 2.195.534 con gia cầm.

Đến năm 2030, dự kiến phát triển đàn vật nuôi chủ lực của tỉnh khoảng 860.000 con bò, 3.000.000 con heo, 21.723.000 con gia cầm và một số loại vật nuôi khác như: Dê, ong, yến, tằm,…

2. Nguyên tắc xác định mật độ chăn nuôi


1. Căn cứ Điều 53 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định:

(1) Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500kg khối lượng vật nuôi sống.

(2) Mật độ chăn nuôi được tính bằng tổng số đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất nông nghiệp (viết tắt là ĐVN/ha).

2. Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định: 

Diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ để xác định mật độ chăn nuôi bao gồm tổng diện tích các loại đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:


(Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác;


(Đất trồng cây lâu năm;


(Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất;


(Đất nuôi trồng thủy sản;


(Đất chăn nuôi tập trung;


(Đất làm muối;

( Đất nông nghiệp khác.

3. Công thức tính đơn vị vật nuôi; tính mật độ chăn nuôi: 

- Hệ số đơn vị vật nuôi = Khối lượng hơi trung bình của vật nuôi/500.

- Công thức tính đơn vị vật nuôi thông qua hệ số đơn vị vật nuôi:

ĐVN = HSVN x Số con


Trong đó:


+ ĐVN: Đơn vị vật nuôi;


+ HSVN: Hệ số vật nuôi.

 - Mật độ chăn nuôi = ĐVN/ha đất nông nghiệp.

(Theo Phụ lục V Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục V Nghị định số Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 
3. Cách tính mật độ chăn nuôi hiện tại và mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn toàn tỉnh
(1) Căn cứ khoản 3 Ðiều 22 Nghị định số 13/2020/NÐ-CP ngày 21/01/2020 quy định mật độ chăn nuôi vùng áp dụng đối với địa phương thuộc từng vùng để xác định mật độ chăn nuôi được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NÐ-CP, cụ thể:

- Vùng Tây Nguyên (gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) đến năm 2030 không vượt quá 1,0 ÐVN/ha đất nông nghiệp. 

- Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (gồm các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) đến năm 2030 không vượt quá 1,0 ÐVN/ha đất nông nghiệp.

(2) Số liệu tổng đàn vật nuôi của tỉnh lấy theo số liệu của Thống kê tỉnh Gia Lai
(3) Tổng diện tích đất nông nghiệp tỉnh Gia Lai là 1.925.362,87 ha (trong đó: Theo Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 22/8/2024 của UBND tỉnh về kết quả thống kê đất đai năm 2023 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) là 1.407.764,87 ha; Theo Báo cáo số 230/BC-SNNMT ngày 24/6/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) là 517.598 ha).
(4) Xác định mật độ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay và mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026 – 2030: 
- Việc xác định mật độ chăn nuôi dựa trên cơ sở tính toán tổng số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh được quy đổi sang đơn vị vật nuôi chia cho tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh; dựa trên định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.
- Mật độ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 0,608 ĐVN/ha (bao gồm: Tổng đàn các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại (lớn, vừa, nhỏ), đã bao gồm 72 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đã đi vào hoạt động, trong đó 04 dự án hoạt động chưa hết quy mô: Công ty TNHH MTV chăn nuôi bò Trung Nguyên hoạt động 54.000 con/100.000 con bò; Công ty CP tập đoàn Mavin hoạt động 9.771 con/104.000 con heo; Công ty CP chăn nuôi Gia Lai hoạt động 23.884 con/584.000 con heo; Công ty CP phát triển  nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai  hoạt động 8.250/16.500). 
Hiện có 88 dự án chăn nuôi đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư chưa đi vào hoạt động, dự kiến nếu 88 dự án này đi vào hoạt động và quy mô tối đa của 04 dự án trên thì mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là 0,885 ĐVN/ha; 89 dự án chăn nuôi đang xin chủ trương chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến nếu thêm 89 dự án này được đồng ý chủ trương và đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là 1,140 ĐVN/ha.
- Ðể ngành chăn nuôi phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, đảm bảo theo quy định tại Ðiều 22 Nghị định số 13/2020/NÐ-CP ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mật độ chăn nuôi Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên đến năm 2030 không vượt quá 1,0 đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất nông và định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, đơn vị soạn thảo dự kiến đề xuất quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 – 2030 không vượt quá 1,0 ĐVN/ha, trong đó dự kiến phát triển đàn vật nuôi chủ lực của tỉnh đến năm 2030 khoảng 860.000 con bò, 3.000.000 con heo, 21.723.000 con và còn dư địa để phát triển các loại vật nuôi khác.
Trên đây là Báo cáo thuyết minh cách tính mật độ chăn nuôi và các căn cứ để xây dựng quy định mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi kèm theo dự thảo Quyết định báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

� 790 trang trại, trong đó: 134 trại quy mô lớn (07 trại bò, số lượng 72.323 con; 117 trại heo, số lượng 841.230 con; 10 trại gia cầm, số lượng 2.408.000 con); 426 trại quy mô vừa (78 trại bò, số lượng 6.855 con; 215 trại heo, số lượng 103.330 con; 133 trại gia cầm, số lượng 2.516.504 con); 230 trại quy mô nhỏ (70 trại bò, số lượng 1.713 con; 134 trại heo, số lượng 10.826 con; 26 trại gia cầm, số lượng 94.550 con). 





